
 
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-SKHCN        Đồng Tháp, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính  

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 16/01/2020 về công tác 

cải cách hành chính năm 2020, Kế hoạch số 31/KH-SKHCN ngày 16/01/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác pháp chế và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ 

chức đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ năm 2020, như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn Tỉnh;  

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thủ tục hành chính liên quan 

trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp; 

- Tổ chức buổi đối thoại trên tinh thần cởi mở, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự 

kết nối gần gũi giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. 

2. Nội dung, chương trình (Đính kèm Phụ lục I,III) 

Tập trung những vấn đề quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân về 

chính sách hỗ trợ và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thời 

gian qua; kết quả hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 12/2016/QĐUBND 

ngày 26/02/2016 một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

về lĩnh vực khoa học và công nghệ như: cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp 

hoạt động khoa học và công nghệ, giấy phép về an toàn bức xạ, đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ,...  

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Trung tuần tháng 8 năm 2020 (có thư mời riêng); 

- Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: số 03, đường 

Võ Trường Toản, Phường 1, tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 
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4. Thành phần tham dự (Đính kèm phụ lục II) 

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thành phần tham dự: 

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng và đơn vị 

trực thuộc Sở; công chức phụ trách trực tiếp thủ tục hành chính.  

+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng; 

+ Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã từng thực hiện thủ tục với Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

5. Phân công thực hiện 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị nôi dung liên quan mình phụ 

trách cụ thể như sau: 

- Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành chuẩn bị nội dung và báo cáo 

những khó khăn vướng mắc về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

và hoạt động sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND; 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kiểm định và 

Kiểm nghiệm, Phòng Quản lý khoa học chuẩn bị nội dung về thủ tục hành 

chính do phụ trách; 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính thực hiện thanh, quyết toán về kinh phí tổ chức 

Hội nghị (Đính kèm Phụ lục IV). 

- Văn phòng làm đầu mối tổng hợp các nội dung, dự thảo thư mời, xếp lịch, 

chuẩn bị hội trường, tài liệu phục vụ Hội nghị./.  

 

Nơi nhận: 
- GĐ và PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Phòng KT/KT-HT các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, VP(H). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 
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Phụ lục I 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

ĐỒNG THÁP NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SKHCN ngày   tháng 7 năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Thời gian bắt đầu lúc 8 giờ 

 

STT Nội dung Phân công 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng Sở 

2 Phát biểu về những nội dung trọng tâm trong đối 

thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ. 

Đại diện Lãnh đạo Sở 

3 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp và hoạt động sở hữu trí tuệ theo Quyết định 

số 12/2016/QĐ-UBND 

Phòng Quản lý công 

nghệ và chuyên ngành 

4 Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính về  

cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công 

nghệ; an toàn bức xạ; đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

chuẩn, hợp quy 

Văn phòng Sở; 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng; 

Trung tâm KĐ và KN 

5 Trao đổi, thảo luận Chủ trì và đại biểu 

tham dự 

6 Kết luận, bế mạc Chủ trì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Phụ lục II 

DANH SÁCH KHÁCH MỜI THAM DỰ BUỔI ĐỐI THOẠI  

CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SKHCN ngày      tháng 7 năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng 12 huyện thị, thành phố thuộc Tỉnh. 

2. Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh: 

STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ trụ sở 

chính 
Số điện thoại Email 

1  Hộ kinh doanh Phúc 

Đạt 

278, T. 91, K. Mỹ 

Thiện, P.3, TP. Cao 

Lãnh 

0989084243  

2  HTX Nông nghiệp số 2 

Định An 

Ấp An Lạc, xã Định 

An, H. Lấp Vò 

02773665043; 

0919616290 

 

3  Cơ sở SX-TM Viet 

Nam Food 

 

T15, ấp 1, xã Mỹ 

Long, H. Cao Lãnh 

0961617479  

4  DNTN Sản xuất thực 

phẩm chay Bình Loan 

37-38 Nguyễn Văn 

Trỗi, K.III, P.2, TP. 

Cao Lãnh 

0838009777; 

02773872102 

 

5  Cty TNHH Chế phẩm 

sinh học Kiến Nông 

Xanh  

 

644-646 Nguyễn 

Văn Dình, ấp 2, Mỹ 

Trà, TP. Cao Lãnh 

0326039300; 

0964774853 

 

6  Hộ kinh doanh Hút Dẻo  

 

185 ấp Cà Dâm, xã 

Tân Công Sính, H. 

Tam Nông 

0907734220; 

0989544701 

 

7  Cty TNHH Cà phê 

Ngọc Nguyên  

Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ 

Quý, H. Tháp Mười 

02773956734; 

0909119009 

 

8  Hộ kinh doanh Hoàng 

Hiệp  

Ấp Thượng 2, xã 

Thường Thới Tiền, 

H. Hồng Ngự 

0775166550  

9  HTX Dệt Choàng Long 

Khánh  

Ấp Long Tả, xã 

Long Khánh A, H. 

Hồng Ngự 

0918789883  

10  DNTN SX-TM Nông 

sản Hùng Tấn 

616, QL30, Ấp 2, xã 

Mỹ Hiệp, H. Cao 

Lãnh 

0939930357  
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STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ trụ sở 

chính 
Số điện thoại Email 

11  Cơ sở SX mật ong sinh 

thái Tràm Chim Ba Na 

510B Võ Văn Kiệt, 

K.3, TT. Tràm 

Chim, H. Tam Nông 

02773827766; 

0939100057 

 

12  HKD Thanh Thanh 

Thúy  

1366, ấp Tân Lộc, xã 

Tân Thành, H. Lai 

Vung 

0947032200; 

02773648603 

 

13  HKD Dương Diển 146 ấp Phú Long, xã 

Phú Thành B, H. 

Tam Nông 

0914766607  

14  Cty CP Chế Biến Nông 

Sản Mỹ Hòa  

97 ấp An Hòa, xã 

Mỹ An Hưng B, H. 

Lấp Vò 

02773663321  

15  Cty CP Tập đoàn Bia 

Sài Gòn Bình Tây - Nhà 

máy Bia Sài Gòn Đồng 

Tháp 

KCN Trần Quốc 

Toản, P.11, TP. Cao 

Lãnh 

02776561999  

16  Cty CP Thức ăn chăn 

nuôi Việt Thắng 

Lô A- B, KCN Sông 

Hậu, xã Tân Thành, 

H. Lai Vung 

02773649567  

17  HKD Mỹ Duyên 60 60 Hồ Biểu Chánh, 

P. Mỹ Phú, TP. Cao 

Lãnh 

0762524642  

18  HKD Đông Khuê 204 tổ 10, K. Mỹ 

Thượng, P. Mỹ Phú, 

TP. Cao Lãnh 

0972275792  

19  HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp Bình Thành 

ấp Bình Hòa, TT. 

Lấp Vò, H. Lấp Vò 

02773846440; 

0918365421 

 

20  Cơ sở sản xuất khô Ba 

Khía 

ấp Chiến Thắng, xã 

Tân Hộ Cơ, H. Tân 

Hồng 

0369989809  

21  CTY TNHH XNK 

Hương Sen Việt  

40/5 Trần Thị 

Nhượng, P.4, TP. 

Cao Lãnh 

02773603868  

22  Công ty TNHH Thành 

Chào  

Ấp Thị, xã Thông 

Bình,  H.  Tân Hồng 

0913938349  

23  Công ty TNHH SX TM 

Bột thực phẩm Tấn 

Sang 

Tổ 3, ĐT 854,  ấp 

Tân Lập, xã Tân 

Nhuận Đông, H. 

Châu Thành 

02773 243142  

24  Công ty cổ phần dinh 

dưỡng Sen Hồng 

504 Điện Biên Phủ, 

xã Mỹ Trà, TP. Cao 

Lãnh 

02773592123; 

0907762123 
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STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ trụ sở 

chính 
Số điện thoại Email 

25  Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp 

144 Mai Văn Khải, 

ấp 3, xã Mỹ Tân, TP. 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

02773.853.130  

26  Bệnh viện đa khoa Sa 

Đéc 

153 Nguyễn Sinh 

Sắc, K. Hòa Khánh, 

P.2, TP. Sa Đéc, 

Đồng Tháp 

02773.861.919  

27  Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Tháp Mười 

đường Hùng Vương, 

khóm 2, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp 

Mười 

02773.940.961  

28  Bệnh viện đa khoa khu 

vực Hồng Ngự 

Đường Trần Phú, K. 

An Lợi, P. An Lộc, 

TX. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

02773.837.364  

29  Bệnh viện Y học cổ 

truyền Đồng Tháp 

78, đường 30/4, 

Phường 1,thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

02773.851.604  

30  Bệnh viện Phổi Đồng 

Tháp 

Ấp 4, xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

02773.920.138  

31  Bệnh viện Tâm thần 

Đồng Tháp 

Tỉnh Lộ 847, Nhị 

Mỹ, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

0277 3920 002  

32  Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Hồng Ngự 

Đường Trần Phú, 

Phường An Lộc, 

Hồng Ngự, Đồng 

Tháp 

0277 3837 364  

33  Ban Bảo vệ Chăm sóc 

Sức khỏe Cán bộ tỉnh 

Đồng Tháp 

144 Mai Văn Khải, 

ấp 3, xã Mỹ Tân, TP. 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

02773.871.582  

34  Trung tâm Y tế huyện 

Tam Nông 

Số 01, Đốc Binh 

Kiều, K.4, TT. Tràm 

Chim, Tam Nông, 

Đồng Tháp 

02778.551.110  

35  Trung tâm Y tế thành 

phố Sa Đéc 

08 Trần Thị 

Nhượng, K.3, P.1, 

TP. Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

02773.861.743  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02qywC3XsxpJFJxDVVxW0gcaK6Ekg%3A1591689384235&ei=qEDfXrn6DcHr-Qa5rYKYBw&q=B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+T%C3%A2m+th%E1%BA%A7n+%C4%90%E1%BB%93ng+Th%C3%A1p.&oq=B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+T%C3%A2m+th%E1%BA%A7n+%C4%90%E1%BB%93ng+Th%C3%A1p.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJjICCCY6BwgjEOoCECdQqYsKWKmLCmCQjgpoAXAAeACAAXyIAXySAQMwLjGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi57tuCofTpAhXBdd4KHbmWAHMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01VdFava2JAknTXhgtL_gsLsxwe7Q%3A1591689551528&ei=T0HfXr3lH8Lr-QaDj7foAQ&q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91a+khoa+khu+v%E1%BB%B1c+h%E1%BB%93ng+ng%E1%BB%B1+%C4%91%E1%BB%93ng+th%C3%A1p&oq=B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Khu+v%E1%BB%B1c+H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%B1%2C&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxDqAhAnUMfVDVjH1Q1gyegNaAFwAHgAgAGBAYgBgQGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab
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STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ trụ sở 

chính 
Số điện thoại Email 

36  Trung tâm Y tế huyện 

Lai Vung 

QL80, khóm 1, thị 

trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

02773.848.260  

37  Trung tâm Y tế huyện 

Tân Hồng 

09 Trần Phú, khóm 

3, thị trấn Sa Rài, 

huyện Tân Hồng, 

Đồng Tháp 

02773.830.039  

38  Trung tâm Y tế huyện 

Tháp Mười 

Đường Nguyễn Văn 

Cừ, khóm 2, TT. Mỹ 

An, Tháp Mười, 

Đồng Tháp 

02773.825.826  

39  Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh 

68 Phạm Hữu Lầu, 

phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

02773.859.559  

40  Trung tâm Y tế huyện 

Thanh Bình 

Khóm Tân Đông A, 

TT. Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình, 

Đồng Tháp 

02773.833.035  

41  Trung tâm Y tế huyện 

Lấp Vò 

ĐT852B, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình 

Thạnh Trung, Lấp 

Vò, Đồng Tháp 

02773.670.721  

42  Trung tâm Y tế thị xã 

Hồng Ngự 

Đường Chu Văn An, 

K.3, P. An Thạnh, 

TX. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

02773.563.223  

43  Hộ kinh doanh Huỳnh 

Châu 

202 Nguyễn Sinh 

Sắc, Khóm Hòa 

Khánh, P.2, Tp. Sa 

Đéc, Đồng Tháp 

0916.815.115  

44  Phòng X-quang ngoài 

giờ CN. Mai Văn Thiệt 

211 đường 30/4, P1, 

TP. Cao Lãnh, Đồng 

Tháp; 

0913.69.79.89  

45  Phòng khám chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh bác sĩ Đỗ Chấn 

Quốc 

03 Hùng Vương, 

khóm 2, phường 2, 

thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp 

02773.864.252  

46  Phòng chụp X-quang 

Nguyễn Văn Cảnh 

Ấp Bình Chánh, xã 

Bình Thành, huyện 

0913.890.625  
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STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ trụ sở 

chính 
Số điện thoại Email 

Thanh Bình, Đồng 

Tháp 

47  Phòng X-quang ngoài 

giờ BS. Phan Thanh 

Vân 

07 Nguyễn Huệ, P. 

An Thạnh, TX. 

Hồng Ngự, Đồng 

Tháp 

0946.900.199  

48  Cty CP Bệnh viện quốc 

tế Thái Hòa 

01 Lê Thị Riêng, 

P.1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp; 

02773.878.878  

49  Trung tâm chẩn đoán y 

khoa, Phòng khám đa 

khoa Hoàn Hảo 

456 Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm 5, 

phường 1, Tp. Sa 

Đéc, Đồng Tháp; 

02773.940.961  

50  Phòng khám chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh bác sĩ Nguyễn Văn 

Tào 

Ấp Phú Thọ, xã An 

Long, huyện Tam 

Nông, Đồng Tháp 

0909.818.284  

51  Phòng chụp X-quang 

Cử nhân Võ Văn Quang 

182, Phạm Hữu Lầu, 

P.4, Thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

0987.101.297  

52  Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh bác sĩ Hà Minh 

Quí 

107A, ấp Tân Lộc A, 

xã Tân Dương, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

0939.886.479                            

53  Công ty TNHH MTV 

Bệnh viện Thái Hòa 

Hồng Ngự 

Khu nhà cao ốc K1, 

khu đô thị Bờ Đông, 

phường An Thạnh, 

Thị xã Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

0967.011.123 – 

0909.220.507 

 

54  Công ty Cổ phần Xuất 

Nhập khẩu Y tế 

Domesco 

66 Quốc lộ 30, 

phường Mỹ Phú, 

Tp.Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

02773.852.278 domesco

@domesc

o.com 

55  Công ty Cổ phần Xuất 

Nhập khẩu Sa Giang 

Lô CII-3, Khu công 

nghiệp C, Thành Phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

02773.763.155 sagiang@

hcm.vnn.

vn 

56  Công ty Cổ phần 

Thương Mại Dầu Khí 

Đồng Tháp (Petimex) 

140 Quốc Lộc 30, 

phường Mỹ Phú, Tp 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

 

02773.851 056 info@peti

mex.com.

vn 
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STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ trụ sở 

chính 
Số điện thoại Email 

57  HTX Nông nghiệp số 2 

xã Định An 

Xã Định An, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

0919 656 290 htxchuso2

dinhan@y

ahoo.com 

58  HTX dệt choàng Long 

Khánh 

ấp Long Tả, xã Long 

Khánh A, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

0918 789 883 htxdetcho

anglongk

hanh@gm

ail.com 

59  Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Đồng Tháp 

397 Tôn Đức Thắng, 

phường Mỹ Phú, TP. 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

02773.851.464  

60  Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật tỉnh 

Đồng Tháp 

254 Nguyễn Huệ, 

phường 2, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

02773.855535  

61  Công ty TNHH Thủy 

sản Mừng Liên 

ấp Hưng Hòa, Xã 

Tân Khánh Trung, 

Huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp 

0913.967.677  

62  Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Phát triển Nông 

nghiệp 

Đồng Tháp 

Số 539A, Tổ 20, ấp 

An Định, Xã An 

Bình, Huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

02773.877.939  

63  Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Đồng Tháp 

259 Thiên Hộ 

Dương, Phường Hoà 

Thuận, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

0277 3851 523 cdcdđt@đ

tcc.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00hqdjUBBi_jEsOdlhxfLBCYAuyaA%3A1591689181223&ei=3T_fXpWVDcimoASwqYXgAg&q=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%91%E1%BA%B3ng+C%E1%BB%99ng+%C4%91%E1%BB%93ng+%C4%90%E1%BB%93ng+Th%C3%A1p.&oq=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%91%E1%BA%B3ng+C%E1%BB%99ng+%C4%91%E1%BB%93ng+%C4%90%E1%BB%93ng+Th%C3%A1p.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnUM72BljO9gZgpfgGaAFwAHgAgAF0iAF0kgEDMC4xmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjV9_ShoPTpAhVIE4gKHbBUASwQ4dUDCAw&uact=5
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Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH 

NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SKHCN ngày   tháng 7 năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

1  
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động 

ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học  và công nghệ 

2  Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

3  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

4  
Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 

5  

Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức 

khỏe con người 

6  

Thủ tục Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm 

ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi 

trường, tính mạng, sức khỏe con người 

7  
Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học 

công nghệ 

8  
Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học 

công nghệ 

9  
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước 

10  
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 

dụng ngân sách nhà nước 

11  

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh 

12  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, 

chi nhánh 
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STT Tên thủ tục hành chính 

13  
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ/Văn phòng đại diện, chi nhánh 

14  
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, 

cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

15  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công 

nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và 

Công nghệ) 

16  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Bộ Khoa học và Công nghệ) 

17  Thủ tục xét hỗ trợ đổi mới công nghệ 

18  
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

II Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

1  
Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công nghiệp 

III Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

1  Thủ tục xác nhận khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế 

2  Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ 

3  
Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 

4  
Thủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

5  
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

6  
Thủ tục cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

7  
Thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ 

sở đối với việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

IV Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

1  
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, 

giám định, kiểm định, chứng nhận  

2  
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được 

chỉ định 

3  Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 
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STT Tên thủ tục hành chính 

4  
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng 

quốc gia 

5  
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng 

hóa nhóm 2 nhập khẩu 

6  

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất 

ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa. 

7  

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các 

chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn 

mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt và đường thủy nội địa 

8  

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy 

hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc 

loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 

đường thủy nội địa 

9  Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn 

10  Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng 

11  
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện 

đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu 

12  
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 

13  
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

14  

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết 

quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận 

15  

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết 

quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

16  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng 

trên nhãn hàng đóng gói sẵn 
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Phụ lục IV 

 Bảng dự trù kinh phí chi tổ chức đối thoại về chính sách và  

thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SKHCN ngày   tháng 7 năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

STT Nội dung Thành tiền Ghi chú 

1.  Báo cáo viên 

 03 Chuyên viên 

Chính 

 800.000/người/buổi x 5 = 4.000.000 đ Hóa đơn, 

thanh 

toán theo 

thực tế 

 

2.  Nước uống 20.000/người/ buổi x 60 = 1.200.000đ 

3.  Photo tài liệu 500.000 đ 

 Tổng cộng: 5.700.000 đ 

(Năm triệu bảy trăm nghìn đồng) 
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